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1/ Listen and repeat these words.
1. a ball: một quả bóng
2. sport shoes: giày thể thao
3. a boat: con tàu
4. a skateboard: một ván trượt
5. goggles: kính bơi
6. a racket: một cái vợt
7. skies: ván trượt tuyết
8. a bicycle: một chiếc xe đạp
2. Now write the words under the pictures.
	1. bicycle
	2. ball
	3. sport shoes
	4. skis

	5. a boat
	6. a racket
	7. a skateboard
	8. goggles


3. What sports are these things for? Match the things in column A with a sport/game in column B. (Những vật dụng này của môn thể thao nào? Nối những đồ vật trong cột A với môn thể thao ở cột B cho phù hợp.)
	1- c
	2. d
	3. a
	4. e

	5. g
	6. h
	7. a b
	8. f




A CLOSER LOOK 2 – page 19-20
I. Simple past tense = Past simple tense : thì quá khứ đơn
1/ Động từ be: 
(+) : S + was/were + …
(-) : S + wasn’t/weren’t + …
(?) : Was/Were + S + ….?
   2/ Động từ thường ( ordinary verb)
		S + Ved/ V2 + O
Ex: - They played soccer at school yesterday.
 - She went to HCMC last Sunday.
* Cách sử dụng: 
- Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ có xác định thời gian.
* Dấu hiệu nhận biết:
- yesterday, last(trước,rồi), ago (cách đây), in 2020, when, this morning.
* Thể phủ định: S + didn’t + V + O
	Ex: a/  They played soccer at school yesterday.
· They didn’t play soccer at school yesterday.
* Thể nghi vấn:  Did + S + V + O ?
  T. lời :  - Yes, S + did
		     - No, S + didn’t
Ex: a/ I watched TV last night.
Did you watch TV last night ? –Yes, I did/No, I didn’t

Task 2. Write the correct form of the verbs to complete the conversation.

1. was
2. didn’t do
3. sat 
4. watched
5. went
6. had
7. did 
8. visited
9. ate    
10. scored


_________________________________________________________________-
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Từ vựng
- regarded as: được coi như là
- professional football player: cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp
- cheer (v): vui mừng, reo hò
- score (v): ghi bàn
- goal (n): bàn thắng
- career (n): sự nghiệp
- item (n): vật dụng 

3/ Read again and answer the questions.
(Đọc lại và trả lời câu hỏi sau.)
1.  He was born on October 21, 1940.
2. People called him ‘The King of Football’ because he is such a good football player.
3. He became Football Player of the Century in 1999.
4. He scored 1281 goals in total. 
5. Yes, he is. 





